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Nguồn ồn 05 Khu vực máy nén khí 2315525 632300 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT. 

Cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 Không thực hiện Khu vực thông 

thường 

+ Độ rung: 

TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 
70 60 Không thực hiện 

Khu vực thông 

thường 

4. Quản lý chất thải  

-  Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên  

TT Loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 10 16 01 06 

2 Bao bì thải chứa TPNH Rắn 2.057 18 01 01 

3 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 5.480 18 01 03 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 200 18 01 02 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 1 19 06 01 

6 Chất thải y tế Rắn 5 13 01 01 

7 

Bùn thải có chứa thành phần 

nguy hại của hệ thống xử lý nước 

thải  

Rắn 232.040 12 06 05 

8 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau 

nhiễm thành phần nguy hại 
Rắn 669 18 02 01 

9 Than hoạt tính  50  

 
Tổng  240.512  

-  Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh  
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Đơn vị Khối 

lượng  

1 Tro đáy, xỉ lò hơi Rắn - kg/năm 4600 

2 Túi nilong Rắn - kg/năm 2013 

3 Bụi lông vải Rắn - kg/năm 9210 

4 Cát lọc nước giếng khoan Rắn - kg/năm 3550 

5 

Mực in thải (loại không có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất như mực 

in văn phòng, sách báo) 

Rắn 08 02 06 kg/năm 50 

6 

Hộp mực in thải (loại không 

có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất 

mực như mực in văn phòng, 

sách báo) 

Rắn 08 02 08 kg/năm 10 

7 
Bùn thải từ bể phốt, từ vệ sinh 

cống thoát nước 
Bùn 12 06 13 kg/năm 500 

 Tổng   kg/năm 19933 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh  

Rác thải sinh hoạt chủ yếu là vỏ bao bì đựng thức ăn, thức ăn thừa hỏng phát 

sinh khoảng 3,6 tấn/năm. 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Công ty dệt Hopex thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường đã được 

xác nhận theo Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 

04/GXN-STNMT do Sở Tài nguyên và môi trường Hải Dương xác nhận ngày 

03/01/2020. 

- Quyết định thanh, kiểm tra về vấn đề môi trường của Công ty.  

Ngày kiểm 

tra 
Đơn vị QĐ kiểm tra Kết quả kiểm tra 

22/11/2023 
Cục kiểm soát ô nhiễm 

MT 

Theo QĐ số 926/QĐ-

KSONMT 

Thông báo kết quả số 

241/TB-KSONMT 

04/11/2024 Sở TN&MT Hải Dương 
Theo QĐ 353/QĐ-

STNMT 
- 

2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Công ty dệt Hopex đã thực hiện quan trắc chất lượng nước định kỳ theo 4 đợt của 

năm 2023, 2024.  Kết quả quan trắc như sau: 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung năm 2023 

T

T 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

2/2/2023 8/5/202

3 

26/7/2023 23/10/2023 QCVN 

40:2011/BTN

MT mức A, 

Cmax 

1 Nhiệt 

độ 

oC 25,6 24,6 27,5 20,2 
40 

2 Màu Pt/C

o 

21,2 24,7 21,3 31,6 
50 

 Mùi vị  Không mùi Không 

mùi 

Không mùi Không mùi 
- 

3 pH - 7,25 7,22 7,2 7 6 - 9 

4 BOD5 

(20oC) 

mg/l 27 25 29,0 27,0 
27 

5 COD mg/l 56 72 73,6 68,8 67,5 

6 Chất mg/l 38 33 27,0 23,0 45 
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T

T 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

2/2/2023 8/5/202

3 

26/7/2023 23/10/2023 QCVN 

40:2011/BTN

MT mức A, 

Cmax 

rắn lơ 

lửng 

7 Asen mg/l KPH 

(MDL=0,002

) 

0,05 KPH 

(MDL=0,002

) 

KPH 

(MDL=0,002

) 

0,045 

8 Thuỷ 

ngân 

mg/l KPH 

(MDL=0,000

6) 

0,005 KPH 

(MDL=0,000

6) 

KPH 

(MDL=0,000

6) 

0,0045 

9 Chì mg/l KPH 

(MDL=0,002

) 

0,1 KPH 

(MDL=0,002

) 

KPH 

(MDL=0,002

) 

0,09 

10 Cadimi mg/l KPH 

(MDL=0,000

1) 

0,05 KPH 

(MDL=0,000

1) 

KPH 

(MDL=0,000

1) 

0,045 

16 Crôm 

VI  

mg/l KPH 

(MDL=0,003

) 

0,05 KPH 

(MDL=0,003

) 

<LOQ(0,009

) 0,045 

17 Crôm 

III  

mg/l KPH 

(MDL=0,05) 

0,2 KPH 

(MDL=0,05) 

KPH 

(MDL=0,05) 
0,18 

11 Đồng mg/l KPH 

(MDL=0,04) 

2 KPH 

(MDL=0,04) 

KPH 

(MDL=0,04) 
1,8 

12 Kẽm mg/l KPH 

(MDL=0,035

) 

3 KPH 

(MDL=0,035

) 

KPH 

(MDL=0,035

) 

2,7 

13 Niken mg/l KPH 

(MDL=0,02) 

0,2 KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,18 

14 Mangan mg/l KPH 

(MDL=0,02) 

0,5 KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,45 

15 Sắt mg/l 0,13 1 0,137 0,143 0,9 

19 Xyanua mg/l KPH 

(MDL=0,003

) 

0,07 KPH 

(MDL=0,003

) 

KPH 

(MDL=0,009

) 

0,063 
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T

T 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

2/2/2023 8/5/202

3 

26/7/2023 23/10/2023 QCVN 

40:2011/BTN

MT mức A, 

Cmax 

20 Phenol mg/l KPH 

(MDL=0,002

) 

0,1 KPH 

(MDL=0,002

) 

KPH 

(MDL=0,002

) 

0,09 

21 Tổng 

dầu mỡ 

khoáng 

mg/l 1,5 1,8 1,4 1,7 

4,5 

22 Sunfua mg/l 0,09 0,21 0,14 0,12 0,18 

23 Florua mg/l KPH 

(MDL=0,06) 

<LOQ 

(0,18) 

0,19 0,21 
4,5 

24 Amoni 

(tính 

theo N) 

mg/l 4,76 4,72 6,11 4,37 

4,5 

25 Tổng 

nitơ 

mg/l 18,2 19,5 22,2 18,7 
18 

26 Tổng 

phốt 

pho 

(tính 

theo P ) 

mg/l 3,165 3,286 3,011 2,866 

3,6 

27 Clorua mg/l 36,9 29,6 26,9 31,2 450 

18 Clo dư mg/l 0,22 0,13 0,13 0,17 0,9 

29 Tổng 

hóa 

chất 

bảo vệ 

thực vật 

clo hữu 

cơ 

mg/l <0,003 <0,0000

1 

<0,00001 <0,00001 

0,045 

30 Tổng 

hóa 

chất 

bảo vệ 

mg/l <0,04 <0,0000

5 

<0,00005 <0,00005 

0,27 
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T

T 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

2/2/2023 8/5/202

3 

26/7/2023 23/10/2023 QCVN 

40:2011/BTN

MT mức A, 

Cmax 

thực vật 

phôtpho 

hữu cơ 

28 Tổng 

PCB 

mg/l <0,05 <0,0000

5 

<0,00005 <0,00005 
0,0027 

31 Tổng 

colifor

ms 

mg/l 1900 2100 2300 1900 

3000 

32 Tổng 

hoạt 

động 

phóng 

xạ α 

Bq/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

0,1 

33 Tổng 

hoạt 

động 

phóng 

xạ β 

Bq/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

1 

 

Bảng 5.2. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung năm 2024 

T

T 
Thông số 

Đơn 

vị 

17/1/202

4 

08/4/2024 10/7/202

4 

10/10/2024 QCVN 

40:2011/BTNM

T mức A, Cmax 

1 Nhiệt độ oC 15,12 20,6 28,0 30,7 40 

2 Màu Pt/C

o 

24,1 40,5 <10 <10 
50 

 Mùi vị  Không 

mùi 

Không 

mùi 

- - 
- 

3 pH - 7,34 7,32 6,9 6,9 6 - 9 

4 BOD5 

(20oC) 

mg/l 23,6 11,8 5 <4 
27 
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T

T 
Thông số 

Đơn 

vị 

17/1/202

4 

08/4/2024 10/7/202

4 

10/10/2024 QCVN 

40:2011/BTNM

T mức A, Cmax 

5 COD mg/l 67,2 27,2 12 <10 67,5 

6 Chất rắn lơ 

lửng 

mg/l 15,8 <LOQ(15

) 

27 KPH(3) 
45 

7 Asen mg/l <0,001 <0,001 KPH 

(0,001) 

KPH (0,001) 
0,045 

8 Thuỷ ngân mg/l <0,0005 <0,0005 KPH 

(0,0003) 

KPH 

(0,0003) 
0,0045 

9 Chì mg/l <0,002 <0,002 KPH 

(0,004) 

KPH (0,004) 
0,09 

10 Cadimi mg/l <0,0005 <0,0005 KPH 

(0,001) 

KPH (0,001) 
0,045 

16 Crôm VI  mg/l 0,012 <LOQ 

(0,009) 

KPH 

(0,003) 

KPH (0,003) 
0,045 

17 Crôm III  mg/l <0,04 <0,04 KPH 

(0,025) 

KPH (0,03) 
0,18 

11 Đồng mg/l <0,04 <0,04 KPH 

(0,002) 

KPH (0,002) 
1,8 

12 Kẽm mg/l <0,04 <0,04 KPH 

(0,004) 

KPH (0,004) 
2,7 

13 Niken mg/l <0,02 <0,02 KPH 

(0,002) 

KPH (0,002) 
0,18 

14 Mangan mg/l <LOQ 

(0,06) 

<0,02 0,015 0,039 
0,45 

15 Sắt mg/l 0,321 0,11 0,18 0,16 0,9 

19 Xyanua mg/l <LOQ 

(0,0045) 

<0,0015 KPH 

(0,003) 

KPH (0,003) 
0,063 

20 Phenol mg/l <0,006 <0,006 KPH 

(0,0045) 

KPH(0,0045

) 
0,09 

21 Tổng dầu 

mỡ khoáng 

mg/l <LOQ 

(3) 

<1,0 KPH(0,3

) 

KPH(0,3) 
4,5 

22 Sunfua mg/l <LOQ 

(0,15) 

<LOQ 

(0,15) 

KPH 

(0,02) 

KPH (0,02) 
0,18 
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T

T 
Thông số 

Đơn 

vị 

17/1/202

4 

08/4/2024 10/7/202

4 

10/10/2024 QCVN 

40:2011/BTNM

T mức A, Cmax 

23 Florua mg/l 0,22 0,44 0,42 <0,3 4,5 

24 Amoni (tính 

theo N) 

mg/l 1,21 1,08 <0,08 KPH(0,02) 
4,5 

25 Tổng nitơ mg/l 14,2 10,9 <4,5 KPH(1,5) 18 

26 Tổng phốt 

pho (tính 

theo P ) 

mg/l 3,06 0,43 <0,020 <0,20 

3,6 

27 Clorua mg/l 26,6 375,8 13,7 12,4 450 

18 Clo dư mg/l 0,18 0,52 <0,1 KPH(0,03) 0,9 

29 Tổng hóa 

chất bảo vệ 

thực vật clo 

hữu cơ 

µg/l <0,06 <0,00006 <0,0005 <0,0005 

0,045 

 Aldrin µg/l <0,01 <0,00001    

 4,4’-DDD µg/l <0,01 <0,00001    

 4,4’-DDE µg/l <0,01 <0,00001    

 α-HCH µg/l <0,01 <0,00001    

 β-HCH µg/l <0,01 <0,00001    

 γ-HCH µg/l <0,01 <0,00001    

30 Tổng hóa 

chất bảo vệ 

thực vật 

phôtpho 

hữu cơ 

µg/l <0,16 <0,00016 <0,001 <0,001 

0,27 

 Dichlorvos µg/l <0,02 <0,00002    

 Diazinon µg/l <0,02 <0,00002    

 Disufoton µg/l <0,02 <0,00002    

 Chlorpyrifo

s 

µg/l <0,02 <0,00002   
 

 Fenthion µg/l <0,02 <0,00002    

 Parathion µg/l <0,02 <0,00002    

 Bromphos µg/l <0,02 <0,00002    
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T

T 
Thông số 

Đơn 

vị 

17/1/202

4 

08/4/2024 10/7/202

4 

10/10/2024 QCVN 

40:2011/BTNM

T mức A, Cmax 

methyl 

 Ethion µg/l <0,02 <0,00002    

28 Tổng PCB µg/l <0,18 <0,00018 <0,001 <0,001 0,0027 

 PCB28 µg/l <0,03 <0,00003    

 PCB52 µg/l <0,03 <0,00003    

 PCB101 µg/l <0,03 <0,00003    

 PCB138 µg/l <0,03 <0,00003    

 PCB153 µg/l <0,03 <0,00003    

 PCB180 µg/l <0,03 <0,00003    

31 Tổng 

coliforms 

mg/l 1700 810 70 KPH(2) 
3000 

32 Tổng hoạt 

động phóng 

xạ α 

Bq/l <0,02 KPH 

(MDL = 

0,020) 

KPH 

(0,02) 

KPH (0,02) 

0,1 

33 Tổng hoạt 

động phóng 

xạ β 

Bq/l <0,2 KPH 

(MDL = 

0,2) 

KPH 

(0,3) 

KPH (0,3) 

1 

Ghi chú: 

- Mẫu kết quả ghi KPH là mẫu có kết quả dưới giá trị phát hiện, giới hạn phát 

hiện của thông số phân tích được công bố trong quyết định VIMCERTS 017; 

- Mẫu kết quả ghi “<” là mẫu có kết quả dưới giá trị báo cáo  

 - QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp 

 - Nt: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý lấy tại cửa xả cuối cùng  

Nhận xét: 

Kết quả phân tích 01 mẫu nước thải (Nt) tại bảng trên cho thấy:  

Các thông số phân tích có giá trị đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT, áp dụng mức A. 

3. Kết quả quan trắc định kỳ đối với khí thải 

Công ty dệt Hopex đã thực hiện quan trắc chất lượng khí định kỳ theo 4 đợt của 

năm 2023, 2024.  Kết quả quan trắc như sau: 
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Bảng 5.3. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải 

năm 2023 

TT Thông số Đơn vị 2/2/2023 8/5/2023 26/7/2023 23/10/2023 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

mức B 

1 CO mg/Nm3 304,76 440,04 402,8 396,72 1000 

2 SO2 mg/Nm3 64,64 58,5 41,06 44,54 500 

3 NO2 mg/Nm3 0,0 0,0 0,00 0,00 850 

3 Lưu lượng m3/h - - - 13967 - 

4 Bụi mg/Nm3 - - - 54,6 200 

Bảng 5.4. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải 

năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 17/1/2024 08/4/2024 10/7/2024 10/10/2024 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

mức B 

1 CO mg/Nm3 423,70 411,92 210,5 603 1000 

2 SO2 mg/Nm3 60,26 53,26 <13,1 <13,1 500 

3 NO2 mg/Nm3 0,00 0,00 67,4 94,2 850 

4 Lưu lượng m3/h 14264 13818 14.158 - - 

5 Bụi mg/Nm3 44,8 78,2 <6,7 10 200 

*Ghi chú: 

-QCVN 19:2009/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ, áp dụng cột B 

- Kết quả có dấu “<” là kết quả phân tích có giá trị nhỏ hơn sai số của thiết bị đo 

hoặc giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp 

-(-): Không quy định/không thực hiện 

* Nhận xét: Kết quả phân tích tại thời điểm lấy mẫu các thông số đạt QCCP. 

*  Trạm quan trắc nước thải tự động: 

- Tình trạng hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động: Hoạt động ổn 

định 

- Kết quả quan trắc nước thải tự động vượt quá giá trị giới hạn cho phép: 

 + Thông số TSS vượt quy chuẩn ngày 29/03/2025 và ngày 30/03/2025 

  + Thông số Amoni vượt quy chuẩn ngày 29/03/2025 và ngày 31/03/2025 

Lý do: Do từ ngày 29/03/2025 đến ngày 30/03/2025 (02 ngày) công ty nghỉ làm, 

thời gian công ty quay trở lại làm việc từ 6:50:00 ngày 31/03/2025. Do trong thời gian 

công ty nghỉ làm không có thợ kỹ thuật vận hành kiểm tra hệ thống nước thải tự động 
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dẫn đến bể nước xả thải không có nước nên bơm mẫu ngừng bơm, Bể chứa mẫu để 

một thời gian nước rì nước ra bể nước xả thải làm cho cảm biến TSS & Amoni đo 

không có nước, thiết bị đo trong không khí nên thông số truyền về Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Hải Dương có vượt quy chuẩn cao hơn so với quy định. 

Khắc phục: Đã phân công nhiệm vụ cho nhân viên chuyên trách theo dõi kiểm tra 

hệ thống quan trắc nước thải tự động tất cả các khoảng thời gian. 

- Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình 

xử lý nước thải: 

Công trình xử lý Hạng mục công trình Ngày nghiệm thu 

Nước thải 

Xây bể khuấy trộn+ bể 

lắng vi sinh 
28/08/2019 

Lắp đặt bể lắng Lamen 29/12/2022 

- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 

trình xử lý nước thải: 

Theo tổng hợp từ  trạm quan trắc tự động, hệ thống xử lý nước thải của Công ty 

hoạt động ổn định. Số liệu nhận được và truyền về trụ sở trung tâm tương  đối ổn định 

 Số liệu được cập nhật hàng tuần. Mức độ đầy đủ của số liệu được đánh giá 

thông qua tỷ lệ số liệu thu nhận theo từng tháng và trong cả quý. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất hoạt động 

của dự án tại thời 

điểm hoạt động vận 

hành thử nghiệm 

1 
Ống phóng không hệ thống 

xử lý bụi sấy (OK1) 
01/07/2025 31/12/2025 

100% công suất 

 thiết kế 
2 

Ống phóng không hệ thống 

xử lý bụi sấy (OK2) 
01/07/2025 31/12/2025 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Vị trí lấy 

mẫu 

Ký 

hiệu 
Thông số 

Quy chuẩn so sánh 
Tần suất Thời gian 

Ống 

phóng 

không hệ 

thống xử 

lý bụi 

sấy 

(OK1) 

OK1 
Lưu lượng, 

bụi  

 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

mức B 

 

01 ngày/lần 

lấy 03 ngày 

liên tiếp 

Ngày 

07,08,09/9/2025 

Ống 

phóng 

không hệ 

thống xử 

lý bụi 

sấy 

(OK2) 

OK2 Lưu lượng, bụi 

- QCVN 

19:2009/BTNMT, 

mức B 

 

01 ngày/lần 

lấy 03 ngày 

liên tiếp 

Ngày 

07,08,09/9/2025 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Quan trắc nước thải:  

Đối tượng Kí Các thông số giám Tiêu chuẩn, quy Vị trí giám Tần suất 
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hiệu sát chẩn so sánh sát 

Môi trường 

nước  
Nt 

Nhiệt độ, Màu, pH, 

BOD5 (20oC), 

COD, Chất rắn lơ 

lửng, Asen, Thuỷ 

ngân, Chì, Cadimi, 

Đồng, Kẽm, Niken, 

Mangan, Sắt, Crôm 

VI, Crôm III, Clo 

dư, Xyanua, Phenol, 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, 

Florua, Amoni (tính 

theo N),Tổng nitơ, 

Tổng phốt pho (tính 

theo P ), Clorua, 

Tỏng PCB, Tổng 

hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ, Tổng 

hóa chất bảo vệ thực 

vật phôtpho hữu cơ, 

Tổng coliforms, 

Tổng hoạt động 

phóng xạ α, Tổng 

hoạt động phóng xạ 

β 

- QCVN 

40:2011/BTNMT, 

mức A 

- QCVN 13-

MT:2015/BTNMT 

mức A 

Nước thải 

sau HTXL 

3 tháng/lần 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

Theo mục C, khoản 1 điều 98 của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, 

dự án có tổng lưu lượng khí thải bằng 25.000m3/giờ <50.000 m3/giờ nên cơ sở không 

thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ. 

3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

+ Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Tài nguyên, môi trường– Sở Nông 

nghiệp và môi trường tỉnh Hải Dương 

+ Địa chỉ: Số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương 

+ Là đơn vị đã được cấp Chứng chỉ công nhận đạt ISO/IEC 17025:2005; mã số 

VILAS 437, VIMCERTS 017. 
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Đối tượng 
Kí 

hiệu 

Các thông số 

giám sát 

Tiêu chuẩn, quy chẩn so 

sánh 

Vị trí giám 

sát 

Tần suất 

Quan trắc 

tự động 

nước thải 

Nt 

online 

Lưu lượng, nhiệt 

độ, pH, COD, 

amoni, chất rắn 

lơ lửng, độ màu. 

- QCVN 

40:2011/BTNMT, mức A 

- QCVN 13-

MT:2015/BTNMT mức 

A 

Nước thải 

sau HTXL 

Liên tục 

4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 60 triệu/năm 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu 

được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái chúng tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

+ Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường 

 * Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của cơ sở khi thải ra 

môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Tiêu chuẩn 7 - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 

10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho 

phép vi khí hậu nơi làm việc. 

  - QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với các chất hữu cơ. 

 * Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động ổn định của cơ sở sẽ 

đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm: 

 - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 * Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt 

động ổn định của cơ sở sẽ đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

 * Nước thải: Nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đạt Cmax của QCVN 

40:2011/BTNMT, mức A với giá trị Kq=0,9; Kf=1,0. 

 * Chất thải rắn: Thu gom và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải rắn.  

 * Chất thải nguy hại: Tuân thủ đầy đủ các nội dung của các quy định về thu 

gom, xử lý chất thải nguy hại -  Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 10/01/2022 /TT-

BTNMT của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
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+  Cam kết các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

 - Chủ đầu tư cam kết sẽ nộp các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời 

gian quy định. 

 - Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi 

xảy ra sự cố môi trường.  

 - Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự 

an ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động,…  

 - Chủ đầu tư cam kết lập hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường nếu cơ sở có thay 

đổi về quy mô, loại hình kinh doanh, thay đổi công nghệ xử lý. 

 - Chủ đầu tư cam kết bồi thường thiệt hại cho các cơ sở lân cận khi có sự cố xảy 

ra và ảnh hưởng tới các cơ sở đó. 

 - Cam kết thực hiện đúng và đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

đã đề ra trong báo cáo 
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